
 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP LUẬT  
NĂM HỌC 2023 -2024 

 

STT MÃ LỚP TÊN LỚP 

KHÓA 

HỌ TÊN GIÁO 

VIÊN 

MSCB  ĐIỆN THOẠI EMAIL SỈ SỐ SINH VIÊN 

1.  
LK2063A1 

Luật HC 

khóa 46 
Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 

0907 010 990 camhong@ctu.edu.vn 

 

74 

2.  
LK2064A1 

Luật TM1 

khóa 46 

Nguyễn Tống Ngọc 

Như 
2559 

0909 190 463 ngocnhu@ctu.edu.vn 

 

68 

3.  
LK2064A2 

Luật TM2 

khóa 46 
Phạm Mai Phương 2017 

0939 638 288 pmphuong@ctu.edu.vn 

 

66 

4.  
LK2064A3 

Luật TM3 

khóa 46 
Nguyễn Văn Tròn 2589 

0973 254 860 

 

nvtron@ctu.edu.vn 

 

65 

5.  
LK2065A1 

Luật TP 

khóa 46 
Trương Thanh Hùng 1716 

0973 254 860 

 

thanhhung@ctu.edu.vn 

 

91 

6.  
LK2163A1 

Luật HC 

khóa 47 
Lâm Thị Bích Trâm 2590 

0979 389 231 
ltbtram@ctu.edu.vn 

38 

7.  
LK2164A1 

Luật TM1 

khóa 47 
Nguyễn Mai Hân 1697 

0918 830 678 
nmhan@ctu.edu.vn 

69 

8.  
LK2164A2 

Luật TM2 

khóa 47 
Kim Oanh Na 1202 

0974 567 841 
kona@ctu.edu.vn 

59 

9.  
LK2165A1 

Luật TP 

khóa 47 
Nguyễn Thu Hương 2392 

0986 087 162 
thuhuong@ctu.edu.vn 

81 

10.  
LK2263A1 

Luật HC 

khóa 48 
Trần Vang Phủ 2490 0939 148 789 vangphu@ctu.edu.vn 54 

11.  
LK2264A1 

Luật TM 

khóa 48  
Võ Hoàng Yến 1715 0918 514 454 vhyen@ctu.edu.vn 88 

12.  
LK2265A1 

Luật TP 

khóa 48 
Trần Khắc Qui 2285 0937 867 816 tkqui@ctu.edu.vn 67 
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mailto:vtpuyen@ctu.edu.vn
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13.  
LK2363A1 

Luật HC1 

khóa 49 
Đinh Thanh Phương 1891 0939 127 784 

thanhphuong@ctu.edu.vn 

 

Sỉ số sẽ cập nhật sau 

14.  
LK2363A2 

Luật HC2 

khóa 49 
Võ Thị Phương Uyên 2682 0982 852 445 

vtpuyen@ctu.edu.vn 

 

Sỉ số sẽ cập nhật sau 

15.  
LK2365A1 

Luật TP1 

khóa 49 
Nguyễn Chí Hiếu 2088 0902 685 454 

nchieu@ctu.edu.vn 

 

Sỉ số sẽ cập nhật sau 

16.  
LK2365A2 

Luật TP2 

khóa 49 
Nguyễn Thị Bảo Anh 2800 0916 768 078 

ntbanh@ctu.edu.vn 

 

Sỉ số sẽ cập nhật sau 

17.  
LK23S9A1 

Luật kinh 

tế khóa 49 
Võ Thị Bảo Trâm 2562 0949 776 006 

vtbtram@ctu.edu.vn 

 

Sỉ số sẽ cập nhật sau 

18.  Lớp ngoài 

tiến độ 
 

Nguyễn Kim Sơn 

 

1511 

 

0909 566 560 

 

kimson@ctu.edu.vn 

 

26 

19.  Lớp ngành 

2 song song 
 Lê Phương Thy 

2018 0939 364 582 
lpthy@ctu.edu.vn 

45 
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